
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 05                       Từ ngày 2 /10/2023 - Đến ngày:6/ 10/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

2/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 13 HĐTN 

Tuyên truyền thực hiện trật tự văn minh, 

thanh lịch 
 

2 29 Tiếng Việt Đi học vui sao  

Tới lớp tới trường 

Máy chiếu 

3 30 Tiếng Việt Máy chiếu 

4 21 Toán  Bài 10: Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 5 Tin  Bài 5. Làm quen với máy tính  

2 5 Đạo đức Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài  Máy chiếu 

4  HDH  (Bù Công nghệ) Bài 3: Sử dụng quạt điện Máy chiếu 

3 

3/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 17 Tiếng Anh  Unit 1: My friends – Lesson 4.2  

2 9 GDTC  Bài 3: Ôn dàn hàng và dồn hàng theo khối  

3 31 Tiếng Việt Nhớ - viết: Đi học vui sao Máy chiếu 

4 22 Toán  Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 5 Âm nhạc  Học bài hát: Quốc ca Việt Nam  

2  HDH Hoàn thành bài Bài 4: Đọc sách theo sở thích Máy chiếu 

3 14 HĐTrải nghiệm 
Bài 4: SH theo CĐ: Danh mục sách theo sở 

thích 
Máy chiếu 

4 5 ATGT Bài 5: Làm quen với xe đạp Máy chiếu 

4 

4/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 23 Toán Bài 11: Luyện tập Máy chiếu 

2 18 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 4.3  

3 32 Tiếng Việt Con đường tới trường 

Ôn chữ hoa D, Đ 

Máy chiếu 

4 33 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 9 TNXH Bài 4: Ôn tập chủ đề Gia đình Máy chiếu 

2 5 ĐSTV 
GT sách thuộc chủ đề – Xem Video về Hà 

Nội 
 

3 24 HDH Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 Máy chiếu 

5 

5/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 34 Tiếng Việt Từ chỉ đặc điểm Máy chiếu 

2 25 Toán Bài 12: Luyện tập Máy chiếu 

3 10 Song ngữ (K)   

4 5 TNXH Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 19 Tiếng Anh Unit 1:My friends–Review & Practice 1 Máy chiếu 

2 10 GDTC Bài 3: Ôn dàn hàng và dồn hàng theo khố  

3  HDH 
Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với 

người mà em yêu quý 
Máy chiếu 

6 

6/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 35 Tiếng Việt   

2  Toán HỘI NGHỊ CBCC, VC, NLĐ  

3 5 Mỹ thuật   

4 20 Tiếng Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 5 Công nghệ   

2 5 Song ngữ (T)   

3 15 HĐ trải nghiệm   

                                                                                    ĐDDH: 21 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 28 tháng 9 năm 2023 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                 
 

Nguyễn Thị Hương 


